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Câu 1: Trình bày các quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc, quyền được giáo dục của trẻ em Việt Nam? Mỗi quyền lấy một ví dụ ? 
* Các quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc, quyền được giáo dục của trẻ em Việt Nam
     - Quyền được giáo dục: Được học tập, được dạy dỗ, được vui chơi giải trí, tham gia hoạt động văn hoá thể thao.
     - Quyền được chăm sóc: Chăm sóc, nuôi dạy, được chăm sóc sức khỏe, sống chung với cha mẹ, có nơi nương tựa
     - Quyền được bảo vệ: Quyền được khai sinh và có quốc tịch,được bảo vệ tính mạng, thân thể, danh dự, và nhân phẩm.
* Học sinh lấy được mỗi quyền một ví dụ, như:
     - Được khai sinh và có quốc tịch.
     - Được khám sức khỏe định kì.
     - Được đi học các môn năng khiếu.
  - Được tham gia các  hoạt động vui chơi giải trí.	

Câu 2: Theo quy định của pháp luật nước ta trẻ em có những bổn phận như thế nào đối với gia đình, nhà trường, xã hội và đất nước 
  Bổn phận của trẻ em:
· Yêu Tổ quốc
· Tôn trọng pháp luật
· Kính trọng ông bà, cha mẹ
· Chăm chỉ học tập
· Không sa vào tệ nạn xã hội

Câu 3: Thế nào là sống và làm việc có kế hoạch? Ý nghĩa của sống và làm việc có kế hoạch?
- Sống và làm việc có kế hoạch là biết xác định nhiệm vụ, sắp xếp những công việc hằng ngày, hằng tuần một cách hợp lí để mọi việc được thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, có chất lượng.
-  Sống và làm việc có kế hoạch có ý nghĩa:
     +Giúp ta tiết kiệm được thời gian và công sức
    +Luôn  chủ động
    + Đạt hiệu quả cao trong công việc.

Câu 4: Những ngày gần đây thông tin về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người.Em sẽ làm gì để :
a. Chăm sóc sức khỏe cho em và những người xung quanh mình.
b. Hãy lập kế hoạch học tập và rèn luyện tại nhà của em trong một tuần( kẻ bảng khi lập kế hoạch, cần có sự kết hợp giữa việc ăn uống, ngủ,rèn luyện sức khỏe và học tập).	

Câu 5:  Khi gặp những hành vi phá hoại môi trường và tài nguyên thiên nhiên, em cần phải làm gì để thực hiện trách nhiệm công dân?
 Khi gặp những hành vi phá hoại môi trường và tài nguyên thiên nhiên:
+  Em sẽ khuyên ngăn những người ấy, giải thích cho họ thấy hành vi của họ là không tốt, đáng lên án. 
+ Nếu không được, em báo cáo với chính quyền địa phương, tố cáo hành vi ấy để mọi người học tập, giữ cho môi trường sống luôn trong lành.

Câu 6: Môi trường là gì? Nêu vai trò của môi trường, tài nguyên thiên nhiên đối với cuộc sống của con người?  
* Môi trường: bao gồm các yếu tố tự nhiên và  nhân tạo bao quanh con người có ảnh hưởng  đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại phát triển của con người và thiên nhiên.
* Vai trò của môi trường, tài nguyên thiên nhiên đối với cuộc sống của con người: 
- Tạo nên cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.
- Tạo cho con người phương tiện sinh sống, phát triển trí tuệ, đạo đức, tinh thần.	
[bookmark: _GoBack]Câu 7: Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên? Kể tên một số loại tài nguyên thiên nhiên có nguy cơ cạn kiệt mà em biết? 
* Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên:
- Do con người tác động tiên cực vào môi trường và thiên nhiên ( đổ nước thải, rác thải, khói bụi...), không thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 
- Do con người khai thác cạn kiệt và bừa bãi nguồn tài nguyên chỉ vì lợi ích trước mắt ( đánh bắt thủy hải sản, phá rừng, khai thác than…)
* Một số loại tài nguyên thiên nhiên có nguy cơ cạn kiệt: than, dầu mỏ, nước, rừng…

Câu 8:
 Học sinh dựa vào các kiến thức đã học để giải quyết tình huống.
Tình huống 1 :
Hà sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng lại ham chơi và lười học, không nghe lời cha mẹ. Nhiều lần Hà đã trốn học để theo đám bạn đi chơi, việc học ngày càng yếu dần. 
      a) Hà đã không làm tròn  những  bổn phận gì ?
      b) Nếu em là Hà, em sẽ làm gì?
Gợi ý trả lời:
a)Hà đã không làm tròn  những  bổn phận:
· Bổn phận của người học sinh : lười học, việc học ngày càng sa sút
· Bổn phận người con trong gia đình : Không thương yêu, biết ơn cha mẹ, không giúp đỡ cha mẹ.
b)Nếu em là Hà, em sẽ nghe lời cha mẹ, yêu thương, giúp đỡ cha mẹ trong công việc, chăm chỉ học tập để có kết quả tốt.
Tình huống 2 : Môi trường và tài ngguyên thiên nhiên có vai trò vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của con người, tuy nhiên hiện nay con người ngày càng tàn phá và hủy hoại thiên nhiên.Nếu được gửi một thông điệp đến cho con người trong nửa trang giấy em sẽ viết những gì ?
Tình huống 3 : 
Trẻ em là mầm non của đất nước, trẻ em luôn được yêu thương, bảo vệ và quan tâm. Em hãy kể tên những tổ chức chăm sóc, bảo vệ trẻ em mà em biết.
Một số bạn trẻ hiện nay luôn đòi hỏi quyền lợi của cá nhân mình mà quên đi trách nhiệm và nghĩa vụ các bạn cần phải làm.Em hãy giúp các bạn bằng cách nhắc lại những nghĩa vụ mà các bạn cần phải làm nhé!
